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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC 1
	Lớp: 14CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 2017	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


Câu 1: (4 điểm)
Viết chương trình đố vui để học dùng PLC Omron với yêu cầu như sau: 
· Có 4 thí sinh dự thi điều khiển 4 nút ấn đặt trên bàn, mỗi thí sinh đều có 1 đèn báo riêng và các thí sinh cùng dùng chung 1 chuông. 
· Nếu thí sinh nào ấn nút của mình thì đèn tương ứng sẽ sáng lên và chuông kêu, nút ấn của các thí sinh còn lại sẽ không có tác dụng, chuông kêu sau 5s thì tự ngừng.
· Trên  bàn giám khảo có 1 nút RESET khi nút này được ấn thì đèn của thí sinh sẽ tắt và mạch đố vui trở về trạng thái ban đầu để chuẩn bị cho lần thi sau.
Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng.

Câu 2: (3 điểm)
	Giải thích hoạt động của đoạn chương trình PLC sau
	Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng.
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Câu 3: (3 điểm)
	Giải thích hoạt động của đoạn chương trình PLC sau
[image: ]
Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng. 
     
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
   
TRƯỞNG KHOA		TRƯỞNG BỘ MÔN	                           GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)                 (Ký tên và ghi rõ họ tên)	              (Ký tên và ghi rõ họ tên)
									




Châu văn Bảo	Huỳnh Ngọc Mai	                 Lê Tiến Đạt	
		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:    		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC 1
	Lớp: 14CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 01


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	[image: ]


Bảng Symbol: 

	INPUT
	TÊN
	OUTPUT
	TÊN

	0.00
	GIAM KHAO
	100.00
	DEN TS1

	0.01
	TS1
	100.01
	CHUONG

	0.02
	TS2
	100.02
	DEN TS2

	0.03
	TS3
	100.03
	DEN TS3

	0.04
	TS4
	100.04
	DEN TS4


Sơ đồ kết nối phần cứng:
[image: ]
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	Giải thích hoạt động đoạn chương trình:

· Nhấn nút “ Mo may 1 “làm Đ1 chạy.					
· Nhấn nút “ Mo may 2 “làm Đ2 sẽ chạy khi động cơ Đ1 đã chạy.	
· Nhấn nút “ Mo may 3 “làm Đ3 sẽ chạy khi động cơ Đ1 và Đ2 đã chạy.
· Nhấn nút “ Tat may 2 “ làm Đ2 tắt.					
· Nhấn nút “ Tat may 3 “ làm Đ3 sẽ tắt khi động cơ Đ2 đã tắt.	
· Nhấn nút “ Tat may 1 “ làm Đ1 sẽ tắt khi động cơ Đ2 và Đ3 đã tắt.	
Bảng Symbol: 

	INPUT
	TÊN
	OUTPUT
	TÊN

	0.00
	STOP
	100.00
	D1

	0.01
	MO MAY 1
	100.01
	D2

	0.02
	MO MAY 2
	100.02
	D3

	0.03
	MO MAY 3
	
	

	0.04
	TAT MAY 3
	
	

	0.05
	TAT MAY 1
	
	

	0.06
	TAT MAY 2
	
	






Sơ đồ kết nối phần cứng:

[image: ]
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Khi ấn nút START thì bit 200.03 ON và tự giữ đồng thời kích hoạt ngỏ ra 100.00 MV1 ON, động cơ trộn M bắt đầu hoạt động. 		
Khi CB1 và CB2 cùng tác động sẽ làm bit TG1 (200.00 ON), TG1 ON sẽ ngắt MV1 và động cơ M, đồng thời kích hoạt TIM0 đếm 1s 	
Khi TIM0 đếm đủ 1s thì MV2 sẽ ON và tự giữ.				
Khi CB2 không còn tác động bit TG2 (200.01) sẽ ON làm MV2 OFF và kích hoạt công tắc TG2 (200.01) ON làm MV1 và động cơ M hoạt động lại.
Mỗi lần MV2 ON thì CNT1 đếm giảm 1 sau khi đếm đủ 4 lần sẽ kích hoạt đèn END sáng 2s và còi hụ trong 3s.				
Hệ thống muốn hoạt động lại thì phải bấm nút RESET trước khi bấm START.		
Bảng Symbol: 
	INPUT
	TÊN
	OUTPUT
	TÊN

	0.00
	STOP
	100.00
	MV1

	0.01
	START
	100.01
	DONG CO M

	0.02
	CB1
	100.02
	MV2

	0.03
	CB2
	100.03
	DEN END

	0.04
	RESET
	100.04
	COI



	








Sơ đồ kết nối phần cứng:
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TRƯỞNG  KHOA		              TRƯỞNG BỘ MÔN	       	          GV RA ĐỀ 	    (Ký và ghi rõ họ tên)		               (Ký và ghi rõ họ tên)	               (Ký và ghi rõ họ tên)






Châu Văn Bảo                             Huỳnh Ngọc Mai	                 Lê Tiến Đạt
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC1
	Lớp: 14CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 201 	
	Thời gian thi: 90 phút(không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


Câu 1: (4 điểm)
Giải thích hoạt động của đoạn chương trình PLC sau
[image: ]

Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng.




Câu 2: (3 điểm)
	Viết chương trình PLC Omron điều khiển một động cơ 3 pha có chế độ hoạt động như sau:
· Để động cơ chạy thuận hay ngược thì ta ấn nút T hay N.
· Động cơ khởi động ở chế độ sao, 3 giây sau thì chuyển sang chế độ tam giác và hoạt động ở chế độ này.
· Mỗi lần chuyển đổi chế độ thuận hay ngược thì phải ấn nút STOP.
· Sơ đồ mạch động lực như sau.
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Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng.




















Câu 3: (3 điểm)
	Giải thích hoạt động của đoạn chương trình PLC sau
Lập bảng Symbol và vẽ sơ đồ kết nối phần cứng.
[image: ]   [image: ]
aøng, saïch seõ khoân______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

 TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN			GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)		(Ký tên và ghi rõ họ tên)		(Ký tên và ghi rõ họ tên)


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Học phần: ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH PLC 1
	Lớp: 14CĐ-Đ.ĐT  Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 02



	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1



































	
	

- Ấn START bit trung gian 200.00 ON và tự giữ					
- Khi SS1 phaùt hieän thaáy ñoái töôïng seõ kích hoaït MOTOR1 hoaït ñoäng,		
- MOTOR1 hoaït ñoäng seõ laøm kích hoaït Timer TIM000 ñeám 15 giaây,		
- Sau khi Timer TIM000 ñeám heát 15 giaây thì coâng taéc thöôøng môû TIM000 seõ ñoùng laïi laøm bit trung gian 200.01 seõ leân ON 					
- Coâng taéc thöôøng ñoùng TIM000 hôû ra seõ laøm MOTOR1 ngöøng hoaït ñoäng, 	
- Khi SS2 khoâng phaùt hieän thaáy ñoái töôïng thì MOTOR2 seõ hoaït ñoäng.		
- Khi phaùt hieän coù ñoái töôïng SS2 seõ môû tieáp ñieåm laøm MOTOR2 ngöng hoaït ñoäng, 
)
- Moãi khi phaùt hieän coù ñoái töôïng SS2 seõ kích hoaït Counter CNT001 ñeám giaûm 01 giaù trò (töø 10 xuoáng 0), 								
- Khi giaù trò cuûa Counter CNT001 giaûm xuoáng 0, coâng taéc CNT001 seõ ñoùng laïi laøm ngoû ra 10.03 ( ñeøn baùo) leân ON, 						
- Ñoàng thôøi coâng taéc thöôøng môû 10.03 cuõng seõ ON laøm RESET Counter CNT001 
- Vaø coâng taéc thöôøng ñoùng 10.03 hôû ra laøm ngöøng MOTOR2			

Bảng Symbol: 

	INPUT
	TÊN
	OUTPUT
	TÊN

	0.00
	STOP
	100.00
	MOTOR1

	0.01
	START
	100.01
	MOTOR2

	0.02
	SS1
	100.02
	DEN BAO

	0.03
	SS2
	
	

	0.04
	
	
	





Sơ đồ kết nối phần cứng:
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Bảng Symbol: 

	INPUT
	TÊN
	OUTPUT
	TÊN

	0.00
	T
	100.00
	QUAY THUAN

	0.01
	STOP
	100.01
	QUAY NGUOC

	0.02
	N
	100.02
	CD SAO

	0.03
	EMG
	100.03
	CD TAM GIAC



	Sơ đồ kết nối phần cứng:

[image: ]
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	Giải thích hoạt động đoạn chương trình:

· Mạch điện chỉ có 01 nút “ON” , 01 Timer.			
· Nhấn lần I động cơ “Đ1” chạy,  “Đ1” chạy 10 phút tự dừng.
·  Nhấn lần II động cơ “Đ2” chạy,  “Đ2” chạy 10 phút tự dừng.	
· Nhấn lần III mạch hoạt động lặp lại như ban đầu.			

Bảng Symbol: 

	INPUT
	TÊN
	OUTPUT
	TÊN

	0.00
	STOP
	100.00
	D1

	0.01
	ON
	100.01
	D2



	









Sơ đồ kết nối phần cứng:

[image: ]
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TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN			GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
(Ký tên và ghi rõ họ tên)		(Ký tên và ghi rõ họ tên)		(Ký tên và ghi rõ họ tên)
									




Huỳnh Ngọc Mai	                         Lê Tiến Đạt
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